
ASYMMETRIC I KHÔNG CÂN XỨNG sự cân bằng không giống nhau về chiều dài hoặc trọng lượng khi cắt tóc

• BALANCE - CÂN BẰNG | sự hài hòa về thiết kế và tỷ lệ. Các khu vực được kết hợp với nhau để tạo sự cân bằng

• BEVEL VƯỢT / | làm tròn một cạnh sắc nét để tạo ra sự mịn màng thủ công. Hành động lật ngược phần đuôi tóc sau khi sấy khô

• BLEND - HỖN HỢP | để kết hợp hoặc pha trộn các yếu tố khác nhau cả về mặt kỹ thuật và trực quan

LINE  - ĐƯỜNG NÉT  một kỹ thuật cắt các lớp tóc trên cùng một mặt phẳng, cho phép tóc rơi theo hướng mọc tự nhiên

GRADUATION - TỐT NGHIỆP | một kỹ thuật làm tăng trọng lượng của tóc. Mức độ chia độ được xác định bằng cách sử dụng độ cao/độ căng và có thể tạo ra cả hình 

dạng bên trong và bên ngoài

LAYER – TẦNG LỚP một lỹ thuật giúp loại bỏ trọng lượng tạo chuyển động khi nâng tóc so với đầu một góc 90độ hoặc lớn hơn.

CONCAVE - LÕM | một đường cong hướng vào trong, ngắn hơn ở trung tâm và dài hơn ở bên ngoài. Chạy đối lập với đường viền của đầu

• CON VẼ - LỒI  | một đường đi theo hình dạng của đầu hoặc có thể bo dần ra ngoài để làm nổi bật nó

• CORNERS - GÓC | được sử dụng để chống lại độ tròn tự nhiên của hình dạng đầu. Có thể được đặt ở bất cứ đâu trong thiết kế tóc tổng thể

•CROSS CHECK - KIỂM TRA CHÉO | được sử dụng để đảm bảo mặt cắt của khối tóc chuẩn xác về mặt kỹ thuật. Việc kiểm tra được thực hiện theo hướng ngược lại 

với hướng thiết kế được tạo ra

•CROWN - VƯƠNG MIỆN | khu vực trên đỉnh đầu nơi tăng trưởng

•CUTICAL - GÓC CẮT | Sau khi xác định cấu trúc xương và kiểu dáng tóc cuối cùng, đây là góc cắt tóc

• DENSITY - MẬT ĐỘ | đề cập đến độ mịn hay thô của từng sợi tóc. Bạn càng có nhiều sợi thì mật độ càng cao; càng ít sợi thì mật độ của bạn càng thấp

• DIAGONAL - CHÉO | bất kỳ phần nào được chụp trên đầu một góc từ một đến chín mươi độ

• DISCONNECTION - NGẮT KẾT NỐI | một khu vực trong một mái tóc mà độ dài không được kết nối về mặt kỹ thuật

•ELASTICITY - ĐÀN HỒI | khả năng của tóc giãn ra và trở lại hình dạng ban đầu

• ELEVATION - DÂNG CAO | một kỹ thuật được sử dụng để nâng tóc ra khỏi hình dạng đầu

FLAT - PHẲNG 1 | tạo các góc để đầu tròn tự nhiên tạo thành hình vuông

Giống như bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu hoặc nghề nghiệp nào, cần có sự hiểu biết và kiến 

thức về thuật ngữ. Dưới đây là những thuật ngữ phổ biến mà bạn nên làm quen:


